LỊCH PHÂN CÔNG DẠY HỌC KỲ II NĂM 2013- 2014  (NGÀY 5/12/2013)
	HỌ & TÊN
	BUỔI
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NGUYỄN VĂN THÁI

ĐT:  0913184939
	Sáng
	Giáo dục học 01

(1,2)(113/B1)


	Võ 1 38

(Sân CL 1)

	Võ 2 13

(Sân CL 1)

	Võ 2 14
(Sân trước 1 - NTĐTDTT)
(Sân Cl 2)
PTCL1 A02

(4,5- 112/B1)
	Võ 1 13

(Sân CL 1)
(Sân Cl 2)
PTCL1 A02

(4,5- 102/C1)
	Võ 2 15

(Sân trước 1 - NTĐTDTT)

	
	Chiều
	Giáo dục học 02
(6,7- 113/B1)

(Sân CL 1)
Võ 1 40
	(Sân trước 1 - NTĐTDTT)
Võ 1 32
	

(Sân CL 1)
CL1 06
	

(Sân CL 1)
CL1 07
	(Sân CL 1)
Võ 1 46
	

	LÊ QUANG ANH

ĐT:  0913135610
	Sáng
	Võ 2  39
(Sân trước 1 - NTĐTDTT)

	Võ 2  38

(Sân trước 1 - NTĐTDTT)

	Võ 1 34
(Sân trước 1 - NTĐTDTT)

	Võ1   05
(Sân trước 2 - NTĐTDTT)

	Võ 1 18

(Nhà TĐ BC)

	Võ 2 41

(Sân trước 2 - NTĐTDTT)
PPNCKH 02

(4,5) 305/C1

	
	Chiều
	BCNC2 01

(6,7)(Nhà TĐ BC)
(Nhà TĐ BC)
Võ 2 21
	PPNCKH 01

(6,7 – 113/B1)


	BCNC2 01

(6,7)201/B1
(Nhà TĐ BC)
(Nhà TĐ BC)
Võ1 17
	(Sân trước 1 - NTĐTDTT)
Võ 2 18
	BCNC2 01

(6,7 ) (Nhà TĐ BC)
(Nhà TĐ BC)
Võ 2  11
	

	TRẦN THỊ XOAN

ĐT:  0909483568
	Sáng
	VSHĐ A01

(1,2)(102/C1)
	Võ 1   21
(Nhà TĐ võ 1)
	PTBB 02

(4,5)
	PTBB 01

(1,2)


	Võ 2  07
(Nhà TĐ võ 1)
PTBB 02

(4,5)
	Võ 1   19
(Nhà TĐ võ 1)
PTBB 01

(4,5)

	
	Chiều
	PTBB 03

(6,7)


	(Nhà TĐ võ 1)
Võ 2 27
	(Nhà TĐ võ 2)
Võ 2  10
	(Nhà TĐ võ 1)
Võ 1   41
	VSHĐ A01

(6,7 -203/B1)

(Nhà TĐ võ 1)
Võ 2  35
	PTBB 03

(6,7 – 203/B1)

Sinh hoạt lớp 594

(9,10)  203/B1

Tuần 1,7,11,15

	ĐÀO XÊN

ĐT:  0988666603
	Sáng
	
	
	
	Y học-TDTT  02 

(4,5)102/XH
	Y học-TDTT  01

(4,5 -203/B1)
	Võ 2 42

(1,2,3,4)

Tuần 1 – 10
(Nhà TĐ võ 2)


	
	Chiều
	
	
	
	
	
	Sinh hoạt lớp 448

(9,10) 203/B1
Tuần3,9,13,17

	ĐÀO MẠNH TUẤN

ĐT:  0908342576
	Sáng
	
	GDTC2 06

(202/DB)


	BĐ2 02

(Sân BĐ)

PTBĐ1  A02

(4,5 – 203/B1)
	ĐK 1 01

(Sân ĐK)

(Sân BĐ)
PTBĐ2  02

(4,5)
	ĐK 2 01

	BĐ1 02

(Sân BĐ)

(Sân BĐ)
PTBĐ2  02

(4,5)

	
	Chiều
	GDTC2  02

(102/C1)
	GDTC2  07

(6,7 - 103/DB)

PTBĐ 1 A02

(203/B1)
	GDTC2  01

(204/DB)
	
	
	

	NGUYỄN VĂN HÒA

ĐT:  0988666601
	Sáng
	
	(Nhà TĐ võ 1)
Taekwondo 01

(4,5 – 113/B1)
	Võ 2 01
(Nhà TĐ võ 1)

	TDNĐ1 01
(Nhà TĐ võ 1)

	TDNĐ2 01
(Nhà TĐ võ 2)
Taekwondo  01

(4,5– 113/B1)
	Võ 2 H01

 (2,3,4,5)

Tuần 11 - 17

	
	Chiều
	(Nhà TĐ võ 2)
Võ 2 02
	(Nhà TĐ võ 2)
Võ 2 03
	(Nhà TĐ võ 1)
Võ 2 04
	Taekwondo 01

(6,7 – 113/B1)
(Nhà TĐ võ 1)
(Nhà TĐ võ 2)
Võ 2 05
	(Nhà TĐ võ 2)
Võ 2 06
	Võ 2 H02

(6,7,8)

Tuần 11 - 17

	LÊ BÁ TƯỜNG

ĐT:01298956562
	Sáng
	BC1 23
(Sân BC 1)
	Võ 1   33
(Sân trước 2 - NTĐTDTT)

	Võ1 28

(Sân trước 2 - NTĐTDTT)
Đo lường-TDTT 01

(4,5 – 113/B1)
	BC1 22

(Sân BC 1)
	BC1 20

(Sân BC 1)

	CL1 10
(Sân Cl 3)


	
	Chiều
	(Nhà TĐ võ 1)
Võ 1   45
	(Sân trước 1 - NTĐTDTT)
Võ 1   44
	(Sân trước 2 - NTĐTDTT)
Võ1 10
	(Nhà TĐ BC)
Võ 1 02
	(Nhà TĐ BC)
Võ 1 04
	Võ 1 47

(6,7,8)
(Sân trước 1 - NTĐTDTT)
Sinh hoạt lớp 117

(9,10 ) 203/B1
Tuần 2,8,12,16

	NGUYỄN H. KHOA

ĐT:  0983700565
	Sáng
	Võ 1 03
(Sân trước 2 - NTĐTDTT)

	Võ 2  19
(Nhà TĐ võ 2)

	Võ 1 22


	Võ 1 23
(Nhà TĐ võ 2)

	Võ 1 24
(Nhà TĐ BC)

	Võ 1 25

(Nhà TĐ BC)


	
	Chiều
	(Sân trước 2 - NTĐTDTT)
Võ 1 36
	(Hồ bơi CA)
Bơi lội 02
	(Sân sau 2 - NTĐTDTT)
Võ 2 25
	(Sân trước 2 - NTĐTDTT)
Võ 1 26
	(Hồ bơi CA)
Bơi lội 04
	Sinh hoạt lớp  118

(9,10) 112/B1
Tuần 2,8,12,16

	ĐẶNG T.  KIM QUYÊN
ĐT:  0939.460515
	Sáng
	CL1 04

(Sân Cl 1)

	BC1 09
(Sân BC 1)

Bóng ném F01

(4,5) 112/B1
	
	CL1 01

(Sân Cl 2)
Bóng ném F01

(4,5) 203/B1
	
	BC1 13 

(Sân BC 2)

	
	Chiều
	
	(Sân Cl 2)
CL1 05
	(Sân BC 1)

BC1 03
	(Sân BC 1)

BC1 11
	
	Bóng ném F01

(6,7) 203/NN

	TỐNG LÊ MINH

ĐT:  0913142429
	Sáng
	
	Võ1 15

(Sân sau 1 NTĐTDTT)
PTĐK1 01

(4,5)
	CL1 08
(Sân sau 1 NTĐTDTT)

	Võ1 14

(Sân sau 1 NTĐTDTT)
PTĐK1 01

(4,5)
	
	Võ 1   31
(Nhà TĐ BC)


	
	Chiều
	ĐKNC2 01

(6,7)

(Sân trước 1- NTĐTDTT)
Võ1 08
	(Nhà TĐ BC)
Võ1 09
	ĐKNC2 01

(6,7)


	(Nhà TĐ BC)
Võ1 11
	ĐKNC2 01

(6,7)

(Nhà TĐ BC)
Võ1 12
	Võ1  07

(6,7,8)
(Sân trước 2 NTĐTDTT)


	CHÂU Đ. THÀNH

ĐT:  0913987774
	Sáng
	
	BĐ1 01

PTBĐ2 01

(4,5)
	BĐ2 01


	
	BC2 11

(Sân BC 3)
PTBĐ2 01

(4,5)
	

	
	Chiều
	
	(Sân BC 1)
BC2 13
	PTBĐ1 A01

(203/B1)
	PTBĐ1 A01

(6,7-112/B1)
(Sân BC 2)
BC2 12
	
	

	CHÂU H. CẦU

ĐT:  0976131517
	Sáng
	
	CL2 01
(Sân Cl 2)

	CL2 02

(Sân Cl 2)
PTCL1 A01

(4,5)(Sân Cl 2)
	
	CL1 02

(Sân Cl 2)

	CL1 03

(Sân Cl 2)


	
	Chiều
	(Sân Cl 2)
CL2 03
	PTCL2 01

(6,7) (Sân Cl 2)

	(Sân Cl 2)
CL2 07
	(Sân Cl 2)
PTCL2 02

(8,9)203/B1
	PTCL2 02

(6,7- 113/B1)

(Sân Cl 1)
(Sân Cl 2)
PTCL2 01

(8,9)203/B1
	PTCL1 A01

(6,7- 201/B1)

(Sân Cl 2)
Sinh hoạt lớp 595

      (9,10) 112/B1
Tuần 1,7,11,15

	ĐOÀN T. ÁNH ĐIỂM

ĐT:  01287929456
	Sáng
	BC2 08
(Sân BC 4)

	BC1 01
(Sân BC 2)

	BC1 04
(Sân BC 2)

	BC1 05
(Sân BC 3)

	
	

	
	Chiều
	(Hồ bơi CA)

Bơi lội 01
	(Sân BC 2)
BC1 18
	VSHĐ A02

(6,7-203/B1)

(Sân BC 2)
BC1 02
	VSHĐ A02

(6,7-203/B1)

(Hồ bơi CA)

Bơi lội 11
	(Sân BC 3)
BC2 02
	Sinh hoạt lớp 308

(9,10) 112/B1
Tuần 4,10,14,18

	LÊ PHƯƠNG HÙNG

ĐT:  0906907868


	Sáng
	
	BC2 04
(Sân BC 3)

	BC1 08
(Sân BC 3)

	BC2 H01

(2,3,4,5)
Tuần 1 - 10
	BC1 06
(Sân BC 6)

	BC1 07
(Sân BC 4)


	
	Chiều
	(Sân BC 1)
BC2 22
	(Sân BC 4)
BC2 20
	(Sân BC 3)
BC1 10
	
	(Sân BC 4)
BC1 12
	

	NGUYỄN THANH LIÊM

ĐT: 01234502323
	Sáng
	
	BC2 01
(Sân BC 4)

	BC2 07
(Sân BC 4)

	
	
	BC2 09
(Sân BC 5)


	
	Chiều
	Bóng rổ F01

(6,7-203/B1)

(Sân BC 2)
BC1 17
	Bóng rổ F01

(6,7-112/B1)


	Bóng rổ F01

(6,7-112/B1)

(Sân BC 4)
BC2 17
	(Sân BC 3)
BC2 03
	
	Sinh hoạt lớp 307

(9,10) 203/B1
Tuần 4,10,14,18

	Nguyễn Hữu Tri

ĐT:  0917477613


	Sáng
	Sinh hóa –TDTT 01 203/B1
(Nhà TĐ BC)
BCNC2 02

(4,5)/105/C1
	BCNC2 02

(1,2)/405/TS

(Nhà TĐ BC)

	BC1 21
(Sân BC 4)
Lịch sử TDTT 01

(4,5 – 201/B1)
	BCNC2 02

(1,2)/205/C1

(Nhà TĐ BC)

	Sinh hóa –TDTT 02 113/B1


	

	
	Chiều
	
	
	     
	
	(Sân BC 5)
BC2 21
	Sinh hoạt lớp 449

(9,10) 112/B1
Tuần 3,9,13,17

	Đào Vũ Nguyên

ĐT: 0982080001
	Sáng
	Võ 1 39
(Sân sau 1 NTĐTDTT)

	Võ 1 27
(Sân sau 1 NTĐTDTT)

	Võ 1 01
(Sân sau 2 NTĐTDTT)

	Võ 1 29
(Sân sau 2 NTĐTDTT)

	Võ 2 H03

(2,3,4,5)
Tuần 1 - 10
	Võ 2 24
(Sân sau 1 NTĐTDTT)


	
	Chiều
	
	(Sân sau 1 NTĐTDTT)
Võ 2 22
	
	(Nhà TĐ BC)
Võ 2  09
	(Nhà TĐ BC)
Võ 1 30
	


 Giáo vụ Bộ môn GDTC
                                                                                                                       Bộ môn GDTC

                                                                                                                                                                     P. Trưởng Bộ môn 


(đã ký)

(đã ký)

       Nguyễn Hữu Tri                                                                                                                                    Nguyễn Văn Thái










 

